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BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

 

1. TÊN SẢN PHẦM: Thực phẩm bổ sung Bột bù nƣớc và điện giải Osol 

2. TÊN, ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM QUỐC TẾ ALPHA 

Địa chỉ: 162 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

3. TRẠNG THÁI SẢN PHẨM 

- Dạng bào chế: Dạng bột 

- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm 

- Mùi, vị: Hương đặc trưng của sản phẩm, vị ngọt 

- Khối lượng: 4,1g ± 7,5% 

4 . THÀNH PHẦN CẤU TẠO CHO 1 VIÊN:  

Glucose khan 2,7g; Natri citrat 0,58g; Natri clorid 0,52g; Kali clorid 0,3g; Niacinamide 

(Vitamin B3) 1mg; Thiamin mononitrat (Vitamin B1) 0,5mg; Pyridoxine Hydroclorid 

(Vitamin B6) 0,5mg; Phụ liệu: Sucralose; Hương liệu tổng hợp (hương cam); Màu thực 

phẩm tổng hợp Sunset yellow FCF (110). 

5. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

5.1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

1 Dạng bào chế Dạng bột 

2 Màu sắc Màu đặc trưng của sản phẩm 

3 Mùi, vị Hương đặc trưng của sản phẩm, vị ngọt 

4 Khối lượng 4,1g ± 7,5% 

 

5.2. Các chỉ tiêu vi sinh vật: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 10000 

2 Coliform CFU/g 10 

3 E.coli CFU/g 10 

4 Tổng số bào tử nấm men - mốc CFU/g 100 

5 Cl. Perfingens CFU/g 10 

 



5.3. Hàm lượng kim loại nặng 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Pb ppm 3 

2 Cd ppm 1 

3  Hg ppm 0,1 

 

6. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm 

7. CHẤT LIỆU BAO BÌ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong màng giấy ghép nhôm đạt tiêu chuẩn 

vệ sinh quy định của Bộ Y tế. 

- Quy cách đóng gói: Gói 4,1g. Hộp 20 gói, 40 gói. 

8. THỜI HẠN SỬ DỤNG: 

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên bao bì của sản 

phẩm. 

9. HƢỚNG DẪN BẢO QUẢN:  

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp.  

                                                                               Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

           GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 


